
SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT KHU VỰC VĨNH HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /TM-TTYTKV Vĩnh Hưng, ngày       tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Hưng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm “Dụng cụ, 
thiết bị y tế của Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Hưng” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Hưng. Địa chỉ: TL831, xã 
Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Nguyễn Thị Thùy Chức vụ: Kế toán viên.

- SĐT: 0963.778.068 Email: tothauvinhhung@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: TTYT khu vực Vĩnh Hưng, TL831, xã Vĩnh Hưng, tỉnh 
Tây Ninh.

- Nhận qua email: tothauvinhhung@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 7 năm 2026 đến trước 17h 
ngày 02 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, Bắt đầu từ ngày 02/8/2026. 



II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT Danh mục hàng hóa/ dịch vụ Đơn vị 
tính

Khối lượng 
(số lượng) Mô tả chi tiết Địa điểm thực hiện

1 Bình kiềm inox (ống cắm pen 
cao) Cái 5 Ø 5 x 16cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

2 Bình kiềm inox (ống cắm pen 
trung) Cái 15 Ø 5 x 14cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

3 Cán dao mổ số 3 Cái 10 Số 3 TTYT khu vực Vĩnh Hưng

4 Chén chung inox Cái 20 8x5 cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

5 Kelly cong không mấu Cái 23 14cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

6 Kelly thẳng có mấu Cái 17 14cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

7 Kelly thẳng không mấu Cái 37 14cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

8 Kéo cắt chỉ cong Cái 27 12 cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

9 Kéo cong tù Cái 20 14cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

10 Kéo thẳng tù Cái 26 14cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

11 Khay hạt đậu sâu trung 400ml Cái 10 20 x 9 x 3.5cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

12 Kiềm tiếp liệu Cái 13 24-25cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

13 Kìm gặm xương 18cm Cái 4 18cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

14 Kìm mang kim Cái 25 14cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng



STT Danh mục hàng hóa/ dịch vụ Đơn vị 
tính

Khối lượng 
(số lượng) Mô tả chi tiết Địa điểm thực hiện

15 Mâm y tế (inox 304) Cái 11 22x32cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

16 Nẹp gỗ (bộ 10 cây) Bộ 30

Bộ 10 cây gồm:
- 22(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm
- 30(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm
- 35(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm
- 40(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm
- 45(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm
- 50(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm
- 60(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm
- 70(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm
- 80(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm
- 120(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm

TTYT khu vực Vĩnh Hưng

17 Nhiệt kế thủy ngân Cái 100 Dải đo: 35- 42 độ C TTYT khu vực Vĩnh Hưng

18 Nhíp đầu tù, có mấu 14cm Cái 18 14 cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

19 Nhíp đầu tù, không mấu 14cm Cái 18 14 cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

20 Pen thẳng không mấu Cái 10 25cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

21 Pen thẳng không mấu Cái 4 16cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

22 Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech 
GSP-6 (Ghi 16000 điểm) Cái 6

Phạm vi đo nhiệt độ: -40 ℃ ～ + 
85 ℃
Nhiệt độ chính xác: ± 0.5 ℃
Độ ẩm: 10% ~ 99%
Ghi lên tới 16000 điểm dữ liệu

TTYT khu vực Vĩnh Hưng

23 Lưỡi cưa bột HB8895-02 Cái 2 ϕ50mm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

24 Bao dây đốt điện 9cm x 220cm 
(tiệt trùng) Cái 50 7.5cm x 250cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng



STT Danh mục hàng hóa/ dịch vụ Đơn vị 
tính

Khối lượng 
(số lượng) Mô tả chi tiết Địa điểm thực hiện

25 Bao camera nội soi Cái 50 15cm x 220cm TTYT khu vực Vĩnh Hưng

26 Nước cất Lít 25 Nước cất TTYT khu vực Vĩnh Hưng

27
Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi 
cong 2

- 01 Lưỡi cong số 1
- 01 Lưỡi cong số 2
- 01 Lưỡi cong số 3
- 01 Lưỡi cong số 4
- 01 Cán tay cầm chứa pin

TTYT khu vực Vĩnh Hưng



III. Các yêu cầu khác:
1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Kho Vật tư Y tế - hóa chất của Khoa Dược thuộc 

TTYT khu vực Vĩnh Hưng. Địa chỉ: TL831, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.
2. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2026.
3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Tạm ứng: không.
- Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản.
- Điều kiện thanh toán: Hàng hóa được xem là đủ điều kiện thanh toán khi đã được 

giao hàng cho Chủ đầu tư, đã được kiểm tra và cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ 
theo quy định.

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận hàng và đầy đủ hóa đơn, 
chứng từ hợp lệ.

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ).
4. Các thông tin khác: 
- Các đơn vị cung cấp báo giá theo mẫu đính kèm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Vũ
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